
 

Số 122 + 123 Ngày 15 tháng 12 năm 2019 

MỤC LỤC 

CÔNG BÁO NĂM 2019 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

05-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HðND 

xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 

ñối với người giữ chức vụ do Hội 

ñồng nhân dân thành phố bầu 

08 15-02 04 

07-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HðND 

về chế ñộ hỗ trợ ñối với công chức, 

viên chức, người lao ñộng ñang làm 

việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang 

lễ thành phố 

08 15-02 11 

Thành phố Hồ Chí Minh 



2 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

07-12-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HðND 

về mức thu nhập chuyên gia, nhà 

khoa học, người có tài năng ñặc biệt 

ñối với lĩnh vực thành phố có nhu 

cầu thu hút giai ñoạn 2018 - 2022 

08 15-02 13 

07-12-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HðND 

về chế ñộ hỗ trợ tiền ăn thêm các 

ngày Lễ, Tết cho người nghiện ma 

túy không có nơi cư trú ổn ñịnh ñang 

quản lý tại các Cơ sở xã hội, bệnh 

nhân Bệnh viện Nhân Ái và hỗ trợ 

vật dụng phục vụ cho sinh hoạt 

thường ngày cho ñối tượng bảo trợ 

xã hội tại các Cơ sở bảo trợ xã hội 

công lập, bệnh nhân Bệnh viện Nhân 

Ái, trại viên Khu ñiều trị phong Bến 

Sắn 

08 15-02 18 

07-12-2018 Nghị quyết số 22/2018/NQ-HðND 

về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho 

các nhóm trẻ ñộc lập tư thục ở khu 

vực Khu công nghiệp, Khu chế xuất 

trên ñịa bàn thành phố 

08 15-02 21 

07-12-2018 Nghị quyết số 23/2018/NQ-HðND 

về ñiều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo 

và hộ cận nghèo thành phố giai ñoạn 

2019 - 2020 

08 15-02 23 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 3

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

07-12-2018 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HðND 

về chính sách hỗ trợ chi phí mua thẻ 

bảo hiểm y tế cho bệnh nhân phong 

của Khu ñiều trị phong Bến Sắn 

08 15-02 25 

07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HðND 

về ñiều chỉnh mức thu học phí cho 

học sinh bậc Nhà trẻ, Trung học cơ 

sở và Bổ túc Trung học cơ sở tại các 

trường công lập trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

08 15-02 27 

07-12-2018 Nghị quyết số 26/2018/NQ-HðND 

ban hành quy ñịnh về nội dung, mức 

chi cho hoạt ñộng của Hội ñồng tư 

vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố và Ban tư vấn 

thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp huyện trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

08 15-02 29 

07-12-2018 Nghị quyết số 27/2018/NQ-HðND 

ban hành quy ñịnh mức phân bổ kinh 

phí ngân sách Trung ương bổ sung 

có mục tiêu cho ngân sách Thành 

phố Hồ Chí Minh và quy ñịnh nội 

dung, mức chi ñặc thù phục vụ công 

tác bảo ñảm trật tự an toàn giao 

thông sử dụng từ nguồn kinh phí bảo 

08 15-02 33 



4 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

ñảm trật tự an toàn giao thông. 

07-12-2018 Nghị quyết số 28/2018/NQ-HðND 

về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục 

hành chính áp dụng dịch vụ công 

trực tuyến mức ñộ 3 và mức ñộ 4 

thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của 

Hội ñồng nhân dân thành phố 

08 15-02 37 

07-12-2018 Nghị quyết số 29/2018/NQ-HðND 

ban hành quy ñịnh về mức chi ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

08 15-02 39 

08-4-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðND 

về bố trí lực lượng và chính sách hỗ 

trợ ñối với Công an xã bán chuyên 

trách trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

44 + 45 01-7 05 

11-5-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HðND 

về sửa ñổi Khoản 6 ðiều 1 Nghị 

quyết số 17/2018/NQ-HðND ngày 

08 tháng 10 năm 2018 của Hội ñồng 

nhân dân thành phố về cơ chế hỗ trợ 

từ ngân sách thực hiện ðề án 

Chương trình Sữa học ñường cải 

thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần 

nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và 

44 + 45 01-7 08 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 5

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

học sinh tiểu học giai ñoạn 2018 - 

2020 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

11-5-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HðND 

quy ñịnh mức chi tiền thưởng cho 

giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ 

Chí Minh 

44 + 45 01-7 10 

13-7-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HðND 

ban hành quy ñịnh về nội dung chi 

và mức chi cho công tác quản lý nhà 

nước về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính trên ñịa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

70 + 71 01-10 04 

13-7-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HðND 

quy ñịnh nội dung và mức chi thực 

hiện hoạt ñộng giám sát, phản biện 

xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội trên ñịa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

70 + 71 01-10 09 

13-7-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HðND 

quy ñịnh về nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước ñể thực hiện 

hoạt ñộng sáng kiến trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

70 + 71 01-10 13 



6 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

13-7-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HðND 

quy ñịnh về nội dung và mức chi cho 

các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa 

học công nghệ và kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

70 + 71 01-10 17 

13-7-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HðND 

về chính sách cho vay ưu ñãi và bổ 

sung nguồn vốn cho vay trong 

Chương trình giảm nghèo bền vững 

thành phố giai ñoạn 2019 - 2020 

70 + 71 01-10 20 

13-7-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HðND 

về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng 

thọ người cao tuổi trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

70 + 71 01-10 23 

13-7-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HðND 

về chế ñộ hỗ trợ ñối với người 

nghiện ma túy cai nghiện ma túy bắt 

buộc tại cộng ñồng trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

70 + 71 01-10 26 

13-7-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HðND 

về chế ñộ trợ cấp ñặc thù ñối với 

công chức, viên chức và người lao 

ñộng làm việc tại các cơ sở cai 

nghiện ma tuý, cơ sở xã hội công lập 

theo Nghị ñịnh số 26/2016/Nð-CP 

70 + 71 01-10 29 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 7

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính 

phủ 

06-10-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HðND 

về ban hành mức thu lệ phí cấp mới 

(ñăng ký lần ñầu tại Việt Nam) giấy 

ñăng ký kèm theo biển số phương 

tiện giao thông cơ giới ñường bộ trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

94 + 95 15-11 03 



8 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

06-12-2018 Quyết ñịnh số 47/2018/Qð-

UBND về ngưng hiệu lực một 

phần ñối với Quyết ñịnh số 

23/2018/Qð-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành quy 

ñịnh về hạn chế và cấp phép ô tô 

chở hàng, ô tô tải lưu thông trong 

khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí 

Minh 

03 01-01 03 

15-12-2018 Quyết ñịnh số 48/2018/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về 

việc phối hợp trong công tác quản 

lý hoạt ñộng hệ thống quan trắc 

tự ñộng của các nguồn thải lớn 

trên ñịa bàn thành phố 

03 01-01 05 

21-12-2018 Quyết ñịnh số 49/2018/Qð-

UBND về ban hành Quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, 

miễn nhiệm ñối với các viên chức 

lãnh ñạo, quản lý là các giảng 

viên của Trường ðại học chuyên 

ngành Y dược giữ chức vụ 

Trưởng, Phó Trưởng khoa của 

các Bệnh viện thực hành trên ñịa 

05 15-01 03 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 9

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

bàn thành phố 

05-01-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-

UBND sửa ñổi, bổ sung một số 

ñiều của Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Sở Tư pháp thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 32/2015/Qð-

UBND ngày 03 tháng 7 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh 

07 01-02 03 

21-02-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế tổ chức 

tuyển dụng công chức phường, 

xã, thị trấn trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

17 01-4 02 

21-02-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế phối 

hợp giải quyết các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền quyết 

ñịnh hoặc có ý kiến của Ủy ban 

nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố 

10 15-3 03 

08-3-2019 Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế về 

thành lập, tổ chức và hoạt ñộng 

của tổ chức phối hợp liên ngành 

17 01-4 35 



10 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố 

12-3-2019 Quyết ñịnh số 05/2019/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

28 15-4 03 

12-3-2019 Quyết ñịnh số 06/2019/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

28 15-4 05 

15-3-2019 Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-

UBND về sửa ñổi, bổ sung Quyết 

ñịnh số 58/2015/Qð-UBND ngày 

31 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc 

ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận 

nghèo thành phố áp dụng cho giai 

ñoạn 2016 - 2020 

28 15-4 08 

26-3-2019 Quyết ñịnh số 08/2019/Qð-

UBND về bãi bỏ Quyết ñịnh số 

12/2015/Qð-UBND ngày 27 

tháng 02 năm 2015 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc ban 

hành tiêu chí cánh ñồng lớn trên 

ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

28 15-4 12 

03-4-2019 Quyết ñịnh số 09/2019/Qð-

UBND về việc sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Quy ñịnh về quy 

34 + 35 01-5 03 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 11

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm 

Quyết ñịnh số 11/2017/Qð-

UBND ngày 08 tháng 3 năm 

2017 

12-4-2019 Quyết ñịnh số 10/2019/Qð-

UBND bãi bỏ Quyết ñịnh số 

174/2004/Qð-UB ngày 15 tháng 

7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về sắp xếp ngành nghề 

kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà 

Nội 

34 + 35 01-5 10 

17-4-2019 Quyết ñịnh số 11/2019/Qð-

UBND ban hành Quy trình thí 

ñiểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ 

quan nhà nước và ñiện lực trong 

giải quyết các thủ tục cấp ñiện 

qua lưới trung áp 

34 + 35 01-5 12 

17-5-2019 Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh quản 

lý chất thải rắn sinh hoạt trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

42 15-6 02 



12 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

29-5-2019 Quyết ñịnh số 13/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của cán bộ, công 

chức làm ñầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

43 15-6 04 

13-6-2019 Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-

UBND về phân cấp cho Ủy ban 

nhân dân quận - huyện ban hành 

giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 

hàng tại chợ trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

44 + 45 01-7 13 

17-6-2019 Quyết ñịnh số 15/2019/Qð-

UBND về ñiều chỉnh hạn mức, 

thời hạn cho vay ñối với ñối 

tượng có thu nhập thấp vay tiền 

tại Quỹ Phát triển nhà ở ñể tạo lập 

nhà ở 

44 + 45 01-7 15 

01-7-2019 Quyết ñịnh số 16/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác phòng, chống, 

xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên 

ñịa bàn Thành phố 

46 + 47 15-7 03 

04-7-2019 Quyết ñịnh số 17/2019/Qð- 46 + 47 15-7 13 
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Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

UBND ban hành Quy ñịnh về 

chính sách thu hút và phát triển 

ñội ngũ chuyên gia, nhà khoa học 

và người có tài năng ñặc biệt ñối 

với lĩnh vực thành phố Hồ Chí 

Minh có nhu cầu trong giai ñoạn 

2019 - 2022 

01-8-2019 Quyết ñịnh số 18/2019/Qð-

UBND quy ñịnh về hệ số ñiều 

chỉnh giá ñất năm 2019 trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh 

54 + 55 15-8 03 

07-8-2019 Quyết ñịnh số 19/2019/Qð-

UBND ban hành tiêu chuẩn, ñịnh 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

tại các cơ quan, tổ chức, ñơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố và quận huyện trên ñịa bàn 

thành phố Hồ Chí Minh 

68 + 69 15-9 03 

19-8-2019 Quyết ñịnh số 20/2019/Qð-

UBND về lập dự toán, sử dụng và 

thanh quyết toán kinh phí tổ chức 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh 

68 + 69 15-9 18 



14 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

20-8-2019 Quyết ñịnh số 21/2019/Qð-

UBND bãi bỏ một phần Quyết 

ñịnh số 23/2012/Qð-UBND ngày 

09 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố về ban hành 

ñơn giá vận chuyển hành khách 

công cộng bằng xe buýt; xe ñưa 

rước học sinh, sinh viên và công 

nhân trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

68 + 69 15-9 30 

30-8-2019 Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-

UBND ban hành Bảng giá nhà ở, 

công trình, vật kiến trúc xây dựng 

mới trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

70 + 71 01-10 32 

16-9-2019 Quyết ñịnh số 23/2019/Qð-

UBND về sửa ñổi, bổ sung một 

số ñiều của Quyết ñịnh số 

23/2018/Qð-UBND ngày 19 

tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân thành phố quy ñịnh về 

hạn chế và cấp phép ô tô chở 

hàng, ô tô tải lưu thông trong khu 

vực nội ñô thành phố Hồ Chí 

Minh 

70 + 71 01-10 45 

23-10-2019 Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-

UBND ban hành Quy ñịnh về tiêu 

96 + 97 01-12 04 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 15

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

chuẩn chức danh Trưởng, phó các 

ñơn vị thuộc Sở Tài chính; 

Trưởng, phó phòng thuộc Chi cục 

Tài chính Doanh nghiệp; Trưởng, 

phó Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân quận - 

huyện 

24-10-2019 Quyết ñịnh số 25/2019/Qð-

UBND ban hành giá nước sạch 

sinh hoạt trên ñịa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh lộ trình 2019 - 2022 

96 + 97 01-12 18 

08-11-2019 Quyết ñịnh số 26/2019/Qð-

UBND về việc bãi bỏ văn bản 

96 + 97 01-12 21 

11-11-2019 Quyết ñịnh số 27/2019/Qð-

UBND sửa ñổi Khoản 4, ðiều 40 

Quy ñịnh về công tác thi ñua, 

khen thưởng tại Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 24/2018/Qð-

UBND ngày 20 tháng 7 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân thành 

phố 

96 + 97 01-12 23 

25-11-2019 Quyết ñịnh số 28/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế về mua 

sắm tài sản công theo phương 

thức tập trung trên ñịa bàn Thành 

118 + 119 15-12 03 



16 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

phố Hồ Chí Minh 

26-11-2019 Quyết ñịnh số 29/2019/Qð-

UBND ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý hoạt ñộng khí tượng 

thủy văn trên ñịa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

120 + 121 15-12 03 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 17

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

25-12-2018 Quyết ñịnh số 07/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp Quận 1 

07 01-02 11 

31-01-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

16 15-3 03 

06-6-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng của Phòng Văn hóa 

và Thông tin Quận 1 ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-

UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân Quận 1 

44 + 45 01-7 17 



18 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

23-11-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế Quận 4 

09 01-3 04 

26-11-2018 Quyết ñịnh số 06/2018/Qð-UBND bãi 

bỏ Quyết ñịnh số 633/2009/Qð-

UBND ngày 25/5/2009 của Ủy ban 

nhân dân Quận 4 

02 01-01 03 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 19

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

03-5-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

Quận 5 

36 + 37 15-5 05 



20 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

25-12-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

quận 6. 

09 01-3 13 

18-10-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND về 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của 

Ủy ban nhân dân quận 6 

96 + 97 01-12 25 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 21

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Lao ñộng - Thương 

binh và Xã hội Quận 7 

74 + 75 01-11 04 



22 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

07-5-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Y tế Quận 10 

43 15-6 17 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 23

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-11-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân Quận 

11 

02 01-01 05 

16-01-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

Quận 11 

10 15-3 38 

11-02-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc 

Ủy ban nhân dân Quận 

10 15-3 46 



24 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 6248/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 

11/2011/Qð-UBND ngày 29/9/2011 

của Ủy ban nhân dân quận ban hành 

quy ñịnh khu vực, ñường phố, ñịa 

ñiểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng, nơi ñể phế thải vật liệu xây dựng 

trên ñịa bàn quận 

74 + 75 01-11 13 

31-10-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND về 

bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

96 + 97 01-12 27 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 25

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

22-7-2019 Nghị quyết số 126/2019/NQ-HðND 

về bãi bỏ văn bản 

96 + 97 01-12 29 



26 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

06-12-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND 

ban hành quy chế về tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Y tế thuộc Ủy ban 

nhân dân quận Bình Tân 

09 01-3 22 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 

10/2009/Qð-UBND ngày 06 tháng 7 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân về ban hành Quy chế ñào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức của quận và 10 phường 

74 + 75 01-11 15 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 

1288/2005/Qð-UB ngày 07 tháng 4 

năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân về ban hành Quy chế mẫu 

tổ chức và hoạt ñộng của bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại 

Ủy ban nhân dân phường thuộc quận 

Bình Tân 

74 + 75 01-11 17 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 27

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 

13/2009/Qð-UBND ngày 28 tháng 8 

năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 

Bình Tân về thành lập Ban Quản lý 

ñầu tư xây dựng công trình quận 

Bình Tân trực thuộc Ủy ban nhân 

dân quận Bình Tân 

74 + 75 01-11 19 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND 

về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật 

74 + 75 01-11 21 

08-11-2019 Quyết ñịnh số 05/2019/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Tư pháp thuộc Ủy 

ban nhân dân quận Bình Tân 

118 + 119 15-12 21 

08-11-2019 Quyết ñịnh số 06/2019/Qð-UBND 

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt 

ñộng của Văn phòng Hội ñồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân quận Bình 

Tân 

118 + 119 15-12 32 



28 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

17-12-2018 Quyết ñịnh số 11/2018/Qð-UBND 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo 

quận Gò Vấp 

05 15-01 15 

20-5-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND 

sửa ñổi, bổ sung ðiều 2 Quy chế tổ 

chức và hoạt ñộng của Phòng Văn 

hóa và Thông tin ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 07/2018/Qð-UBND 

ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân quận Gò Vấp 

43 15-6 26 

29-5-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND 

bãi bỏ Quyết ñịnh số 02/2014/Qð-

UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân quận về việc 

ban hành Quy trình nhận, xử lý ñơn 

và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy 

ban nhân dân quận Gò Vấp 

56 + 57 15-8 03 

10-7-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Quy 

chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Y tế quận ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 08/2018/Qð-UBND ngày 25 

tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân 

56 + 57 15-8 05 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 29

Ngày  

ban hành 

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn 

bản 

Số Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

dân quận Gò Vấp 

15-7-2019 Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND 

về bãi bỏ Quyết ñịnh số 

04/2012/Qð-UBND ngày 18 tháng 9 

năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận 

Gò Vấp về ban hành quy chế tổ chức 

thực hiện và quản lý các dự án ñầu tư 

mở rộng, nâng cấp hẻm trên ñịa bàn 

quận Gò Vấp theo phương thức 

“Nhà nước và Nhân dân cùng làm” 

56 + 57 15-8 08 

11-11-2019 Quyết ñịnh số 06/2019/Qð-UBND 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Văn phòng Hội ñồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân quận Gò 

Vấp 

118 + 119 15-12 46 



30 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

22-11-2018 Quyết ñịnh số 04/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế quận Tân Bình 

02 01-01 14 



MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019 31

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

19-4-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

quận Tân Phú 

36 + 37 15-5 12 

19-4-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 

Tân Phú 

36 + 37 15-5 21 



32 MỤC LỤC CÔNG BÁO NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

31-10-2018 Quyết ñịnh số 01/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 

Thủ ðức 

54 + 55 15-8 11 

18-12-2018 Quyết ñịnh số 02/2018/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Lao ñộng - Thương binh và 

Xã hội quận Thủ ðức 

54 + 55 15-8 23 

15-01-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

54 + 55 15-8 33 

29-3-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND ban 

hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế quận Thủ ðức 

54 + 55 15-8 36 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

29-5-2019 Quyết ñịnh số 01/2019/Qð-UBND bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

02/2018/Qð-UBND ngày 24 tháng 01 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh 

43 15-6 28 

29-5-2019 Quyết ñịnh số 02/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Văn 

hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Bình Chánh ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 08/2011/Qð-

UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

43 15-6 30 

31-5-2019 Quyết ñịnh số 03/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư 

pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 02/2016/Qð-UBND ngày 26 

tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bình Chánh 

43 15-6 33 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

31-5-2019 Quyết ñịnh số 04/2019/Qð-UBND bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện Bình Chánh ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 03/2016/Qð-

UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

43 15-6 35 

04-6-2019 Quyết ñịnh số 05/2019/Qð-UBND bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND 

ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bình Chánh 

44 + 45 01-7 20 

04-6-2019 Quyết ñịnh số 06/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Kinh 

tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 03/2011/Qð-UBND ngày 03 tháng 

3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh 

44 + 45 01-7 22 

04-6-2019 Quyết ñịnh số 07/2019/Qð-UBND bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Thanh tra Huyện thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện Bình Chánh ban hành 

kèm theo Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-

44 + 45 01-7 25 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

06-6-2019 Quyết ñịnh số 08/2019/Qð-UBND bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 07/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 

11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bình Chánh 

44 + 45 01-7 27 

14-6-2019 Quyết ñịnh số 09/2019/Qð-UBND bổ 

sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

02/2011/Qð-UBND ngày 03 tháng 3 

năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh 

46 + 47 15-7 41 

17-6-2019 Quyết ñịnh số 10/2019/Qð-UBND bổ 

sung một số ñiều của Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Văn phòng Hội ñồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

05/2017/Qð-UBND ngày 03 tháng 7 

năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh 

46 + 47 15-7 43 
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Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

26-7-2019 Quyết ñịnh số 11/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Lao 

ñộng – Thương binh và Xã hội thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

04/2018/Qð-UBND ngày 22 tháng 5 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh 

56 + 57 15-8 10 

09-8-2019 Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ Quyết ñịnh số 

07/2007/Qð-UBND ngày 20 tháng 9 

năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh 

68 + 69 15-9 33 

25-9-2019 Quyết ñịnh số 13/2019/Qð-UBND sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Quản 

lý ñô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết 

ñịnh số 06/2011/Qð-UBND ngày 31 

tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân 

dân huyện Bình Chánh 

74 + 75 01-11 23 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

04-12-2018 Quyết ñịnh số 05/2018/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

03 01-01 14 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

07-12-2018 Nghị quyết số 40/NQ-HðND về 

nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 

năm 2019 

08 15-02 46 

13-7-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HðND về 

nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 

tháng cuối năm 2019 

70 + 71 01-10 50 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

23-10-2018 Quyết ñịnh số 4723/Qð-UBND 

về phê duyệt ðề án nâng cao chất 

lượng các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới trong quá trình ñô thị 

hóa trên ñịa bàn huyện Nhà Bè 

giai ñoạn 2016 - 2020 

01 01-01 02 

12-11-2018 Quyết ñịnh số 5065/Qð-UBND 

về Kế hoạch thực hiện Chương 

trình nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, năng lực cạnh tranh của 

kinh tế thành phố ñáp ứng yêu 

cầu hội nhập giai ñoạn 2018 - 

2020 

01 01-01 32 

20-11-2018 Quyết ñịnh số 5190/Qð-UBND 

về ban hành Kế hoạch ñẩy mạnh 

thực hiện Chương trình nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực thành 

phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2018 

- 2020 

01 01-01 52 

29-11-2018 Quyết ñịnh số 5334/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình cải cách hành chính 

của thành phố giai ñoạn 2018 - 

2020 

02 01-01 23 

04-12-2018 Quyết ñịnh số 5560/Qð-UBND 

về ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện Chương trình giảm ô 

03 01-01 16 
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nhiễm môi trường giai ñoạn 2018 

- 2020 

10-12-2018 Quyết ñịnh số 5629/Qð-UBND 

về ñặt tên ñường mới trên ñịa bàn 

Quận 7 

03 01-01 55 

12-12-2018 Quyết ñịnh số 5700/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch công tác kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2019 

03 01-01 58 

14-12-2018 Quyết ñịnh số 5764/Qð-UBND 

về ban hành Kế hoạch tổ chức 

thực hiện Chương trình Giảm 

ngập nước giai ñoạn 2018 - 2020 

04 01-01 02 

18-12-2018 Chỉ thị số 11/CT-UBND về chăm 

lo Tết Kỷ Hợi 2019 

03 01-01 65 

28-12-2018 Quyết ñịnh số 6046/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và 

ðào tạo 

06 15-01 02 

28-12-2018 Quyết ñịnh số 6047/Qð-UBND 

về việc công bố thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu 

tư 

05 15-01 26 

28-12-2018 Quyết ñịnh số 6048/Qð-UBND 05 15-01 32 
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về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp 

09-01-2019 Quyết ñịnh số 122/Qð-UBND về 

việc Ban hành Kế hoạch hành 

ñộng ứng phó khẩn cấp với bệnh 

Dịch tả heo Châu Phi trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

08 15-02 54 

17-01-2019 Quyết ñịnh số 281/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Công 

Thương 

07 01-02 22 

23-01-2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc 

phát ñộng phong trào thi ñua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019 

10 15-3 56 

24-01-2019 Quyết ñịnh số 352/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực năm 2018 

11 15-3 02 

31-01-2019 Quyết ñịnh số 453/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính 

ñặc thù trong lĩnh vực ñường bộ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Giao thông vận tải 

12 + 13 15-3 02 

01-02-2019 Quyết ñịnh số 468/Qð-UBND về 

việc công bố thủ tục hành chính 

11 15-3 26 
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trong lĩnh vực ñăng ký biện pháp 

bảo ñảm thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tư pháp 

01-02-2019 Quyết ñịnh số 469/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực lý lịch 

tư pháp thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp 

11 15-3 31 

01-02-2019 Quyết ñịnh số 470/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Kế hoạch và 

ðầu tư 

11 15-3 37 

15-02-2019 Quyết ñịnh số 584/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Du lịch 

16 15-3 05 

21-02-2019 Chỉ thị số 02/CT-UBND về 

những nhiệm vụ, giải pháp ñẩy 

nhanh tiến ñộ giải ngân kế hoạch 

ñầu tư công năm 2019 

42 15-6 54 

27-02-2019 Quyết ñịnh số 701/Qð-UBND về 

việc công bố kết quả Hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2014 - 2018 

19 + 20 

21 + 22 

23 + 24 

01-4 02 
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04-3-2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND về tiếp 

tục nâng cao chất lượng công tác 

xây dựng, ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

42 15-6 62 

07-3-2019 Quyết ñịnh số 846/Qð-UBND về 

việc bãi bỏ văn bản 

17 01-4 62 

13-3-2019 Quyết ñịnh số 961/Qð-UBND về 

việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Y tế 

18 01-4 02 

15-3-2019 Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng 

cường công tác phóng, chống 

thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn 

trên ñịa bàn Thành phố 

43 15-6 37 

21-3-2019 Quyết ñịnh số 1088/Qð-UBND 

ban hành Chương trình thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2019 

43 15-6 47 

22-3-2019 Quyết ñịnh số 1121/Qð-UBND 

ban hành kế hoạch phát triển 

Kinh tế tập thể thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2019 

32 + 33 15-4 03 

23-3-2019 Quyết ñịnh số 1161/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch tổ chức thực 

hiện Chương trình “Giảm ngập 

nước” năm 2019 

30 + 31 15-4 02 
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28-3-2019 Quyết ñịnh số 1214/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch rà soát, ñánh 

giá thủ tục hành chính trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 

2019 

34 + 35 01-5 51 

28-3-2019 Quyết ñịnh số 1223/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình Bình ổn thị trường 

các mặt hàng Lương thực, thực 

phẩm thiết yếu; các mặt hàng 

phục vụ Mùa khai giảng; các mặt 

hàng Sữa năm 2019 - Tết Canh 

Tý năm 2020 trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh 

32 + 33 15-4 23 

28-3-2019 Quyết ñịnh số 1224/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình bình ổn thị trường 

các mặt hàng dược phẩm thiết 

yếu trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2019 - 2020 

32 + 33 15-4 39 

30-3-2019 Quyết ñịnh số 1246/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch triển khai 

Nghị quyết số 02/NQ-CP của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh 

doanh, năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2019 và ñịnh hướng ñến 

năm 2021 

34 + 35 01-5 59 
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09-4-2019 Quyết ñịnh số 1389/Qð-UBND 

phê duyệt Kế hoạch triển khai 

ISO năm 2019 

34 + 35 01-5 70 

16-4-2019 Quyết ñịnh số 1439/Qð-UBND 

ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành và sử dụng Hệ thống quản 

lý công tác cải cách hành chính 

thành phố Hồ Chí Minh 

36 + 37 15-5 30 

18-4-2019 Quyết ñịnh số 1480/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch tăng cường 

năng lực ñội ngũ công chức thực 

hiện công tác cải cách hành chính 

năm 2019 

36 + 37 15-5 41 

22-4-2019 Quyết ñịnh số 1539/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo 

sát công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2019 

36 + 37 15-5 48 

23-4-2019 Quyết ñịnh số 1558/Qð-UBND 

về ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình nâng cao chất 

lượng, phát hiện bồi dưỡng năng 

khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa, 

nghệ thuật - thể dục, thể thao của 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 

2019 

36 + 37 15-5 54 

23-4-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng 

cường vận ñộng hiến máu tình 

43 15-6 67 
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nguyện năm 2019 

27-4-2019 Quyết ñịnh số 1589/Qð-UBND 

ban hành Chương trình phát triển 

nông nghiệp giai ñoạn 2019 - 

2025 theo hướng cơ cấu lại và 

ñẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

nông nghiệp 

38 + 39 15-5 02 

08-5-2019 Quyết ñịnh số 1752/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

40 + 41 01-6 02 

08-5-2019 Quyết ñịnh số 1753/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ 

40 + 41 01-6 54 

08-5-2019 Quyết ñịnh số 1754/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Thanh tra thành 

phố 

40 + 41 01-6 68 

08-5-2019 Quyết ñịnh số 1755/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giao thông 

vận tải 

40 + 41 01-6 83 
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13-5-2019 Quyết ñịnh số 1863/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Kế hoạch và 

ðầu tư 

40 + 41 01-6 87 

14-5-2019 Quyết ñịnh số 1871/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch triển khai thi 

hành Luật Thủy lợi trên ñịa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

44 + 45 01-7 29 

15-5-2019 Quyết ñịnh số 2048/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Kế hoạch và 

ðầu tư 

40 + 41 01-6 91 

15-5-2019 Quyết ñịnh số 2049/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Giáo dục và 

ðào tạo 

40 + 41 01-6 99 

17-5-2019 Chỉ thị số 06/CT-UBND về tổ 

chức kỳ thi trung học phổ thông 

quốc gia năm 2019 và công tác 

tuyển sinh vào các lớp ñầu cấp 

năm học 2019 - 2020 

43 15-6 72 

18-5-2019 Quyết ñịnh số 2135/Qð-UBND 

phê duyệt danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện liên thông trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

46 + 47 15-7 45 
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05-6-2019 Quyết ñịnh số 2396/Qð-UBND 

về việc phê duyệt “Dự án xây 

dựng Bảng giá các loại ñất trên 

ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

dự kiến công bố ngày 01 tháng 01 

năm 2020” 

44 + 45 01-7 44 

13-6-2019 Quyết ñịnh số 2490/Qð-UBND 

sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

6151/Qð-UBND ngày 24 tháng 

11 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về áp dụng hệ số 

ñiều chỉnh tăng thêm tiền lương 

trong giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích trên ñịa bàn thành phố 

44 + 45 01-7 73 

13-6-2019 Quyết ñịnh số 2495/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

44 + 45 01-7 76 

13-6-2019 Quyết ñịnh số 2496/Qð-UBND 

về việc công bố bãi bỏ danh mục 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Quy 

hoạch - Kiến trúc 

44 + 45 01-7 94 

13-6-2019 Quyết ñịnh số 2497/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

44 + 45 01-7 98 
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13-6-2019 Quyết ñịnh số 2498/Qð-UBND 

ban hành Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân thành phố quy ñịnh chi tiết và 

ban hành các biện pháp, chính 

sách thi hành các Luật ñược Quốc 

hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ 

họp thứ 6 

44 + 45 01-7 104 

24-6-2019 Quyết ñịnh số 2659/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành ñộng về thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25 tháng 10 năm 2017 của 

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp 

hành Trung ương khóa XII về 

tiếp tục ñổi mới hệ thống tổ chức 

và quản lý, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt ñộng của các 

ñơn vị sự nghiệp công lập 

46 + 47 15-7 51 

26-6-2019 Quyết ñịnh số 2686/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 2 

46 + 47 15-7 62 

26-6-2019 Quyết ñịnh số 2687/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 5 

46 + 47 15-7 74 

26-6-2019 Quyết ñịnh số 2688/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 11 

46 + 47 15-7 82 
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27-6-2019 Quyết ñịnh số 2714/Qð-UBND 

về việc phê duyệt Quy trình nội 

bộ trong giải quyết nhóm thủ tục 

hành chính theo Quyết ñịnh số 

03/2019/Qð-UBND của Ủy ban 

nhân dân thành phố và nhóm quy 

trình liên thông giữa sở, ban, 

ngành với Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố (ñợt 1) 

50 + 51 15-7 02 

29-6-2019 Quyết ñịnh số 2776/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 9 

52 + 53 01-8 03 

29-6-2019 Quyết ñịnh số 2777/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 10 

52 + 53 01-8 15 

29-6-2019 Quyết ñịnh số 2780/Qð-UBND 

về việc phê duyệt ðiều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 

và Kế hoạch sử dụng ñất năm ñầu 

của ñiều chỉnh quy hoạch huyện 

Nhà Bè 

52 + 53 01-8 24 

29-6-2019 Quyết ñịnh số 2781/Qð-UBND 

về việc phê duyệt ðiều chỉnh Quy 

hoạch sử dụng ñất ñến năm 2020 

và Kế hoạch sử dụng ñất năm ñầu 

của ñiều chỉnh quy hoạch huyện 

Cần Giờ 

52 + 53 01-8 30 

01-7-2019 Quyết ñịnh số 2813/Qð-UBND 58 + 59 15-8 03 
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về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của Quận 4 

01-7-2019 Quyết ñịnh số 2814/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 8 

58 + 59 15-8 10 

01-7-2019 Quyết ñịnh số 2815/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của Quận 7 

58 + 59 15-8 20 

01-7-2019 Quyết ñịnh số 2816/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

dụng ñất năm 2019 của huyện 

Cần Giờ 

58 + 59 15-8 32 

01-7-2019 Quyết ñịnh số 2817/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của huyện Nhà Bè 

58 + 59 15-8 44 

02-7-2019 Quyết ñịnh số 2834/Qð-UBND 

phê duyệt Kế hoạch ñào tạo, bồi 

dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý 

giáo dục mầm non của Thành phố 

Hồ Chí Minh giai ñoạn 2018 - 

2025 

66 + 67 15-9 02 

04-7-2019 Kế hoạch số 2696/KH-UBND tổ 

chức thực hiện chỉ tiêu giao ước 

thi ñua Cụm thi ñua 5 Thành phố 

trực thuộc Trung ương năm 2019 

52 + 53 01-8 41 

08-7-2019 Quyết ñịnh số 2898/Qð-UBND 52 + 53 01-8 47 
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về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của quận Tân Bình 

08-7-2019 Quyết ñịnh số 2899/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của quận Gò Vấp 

52 + 53 01-8 60 

11-7-2019 Quyết ñịnh số 2945/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của Quận 12 

56 + 57 15-8 14 

11-7-2019 Quyết ñịnh số 2946/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của quận Phú 

Nhuận 

56 + 57 15-8 21 

11-7-2019 Quyết ñịnh số 2947/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của quận Tân Phú 

58 + 59 15-8 57 

11-7-2019 Quyết ñịnh số 2948/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của quận Bình Tân 

58 + 59 15-8 67 

13-7-2019 Quyết ñịnh số 2977/QÐ-UBND 

phê duyệt Kế hoạch Phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp hoạt ñộng 

có hiệu quả trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh ñến năm 2020 

66 + 67 15-9 18 

16-7-2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc 

tăng cường chỉ ñạo, ñẩy mạnh 

công tác cơ cấu lại, sắp xếp, ñổi 

66 + 67 15-9 67 
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mới, cổ phần hóa và thoái vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn góp 

nhà nước 

23-7-2019 Quyết ñịnh số 3083/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

58 + 59 15-8 77 

24-7-2019 Quyết ñịnh số 3096/Qð-UBND 

về phê duyệt kế hoạch sử dụng 

ñất năm 2019 của quận Bình 

Thạnh 

68 + 69 15-9 35 

29-7-2019 Quyết ñịnh số 3169/Qð-UBND 

về việc phê duyệt Quy trình nội 

bộ trong giải quyết nhóm thủ tục 

hành chính theo Quyết ñịnh số 

03/2019/Qð-UBND của Ủy ban 

nhân dân thành phố và nhóm quy 

trình liên thông giữa sở, ban, 

ngành với Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố (ñợt 2) 

60 +61 

62 + 63 

64 + 65 

01-9 02 

02-8-2019 Quyết ñịnh số 3258/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

56 + 57 15-8 30 

03-8-2019 Quyết ñịnh số 3270/Qð-UBND 

về việc phê duyệt kế hoạch sử 

72 + 73 15-10 02 
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dụng ñất năm 2019 của Quận 6 

06-8-2019 Quyết ñịnh số 3283/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch tiếp tục ñẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-

CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 

2018 của Ban Thường vụ Thành 

ủy về thực hiện Cuộc vận ñộng 

“Người dân thành phố Hồ Chí 

Minh không xả rác ra ñường và 

kênh rạch, vì Thành phố sạch và 

giảm ngập nước” 

68 + 69 15-9 46 

06-8-2019 Công văn số 6991/VP-VX v/v 

ñính chính văn bản 

68 + 69 15-9 61 

21-8-2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND về 

nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 

của giáo dục Thành phố Hồ Chí 

Minh 

68 + 69 15-9 62 

11-9-2019 Quyết ñịnh số 3858/Qð-UBND 

về ban hành Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19 

tháng 02 năm 2019 của Chính 

phủ về tăng cường bảo ñảm trật 

tự an toàn giao thông và chống ùn 

tắc giao thông giai ñoạn 2019 - 

2021 trên ñịa bàn thành phố Hồ 

Chí Minh 

70 + 71 01-10 57 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 4087/Qð-UBND 

về việc phê duyệt “Kế hoạch 

phòng, chống bệnh cúm gia cầm 

92 + 93 15-11 02 
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trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh, giai ñoạn 2019 - 2025” 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 4107/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Y tế 

72 + 73 15-10 10 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 4108/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

72 + 73 15-10 77 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 4114/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Chi nhánh Văn phòng ñăng ký 

ñất ñai quận, huyện 

76 + 77 15-11 02 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 4115/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Ủy ban nhân dân quận, huyện 

90 + 91 15-11 02 

30-9-2019 Quyết ñịnh số 4116/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn 

92 + 93 15-11 17 
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08-10-2019 Quyết ñịnh số 4337/Qð-UBND 

phê duyệt Kế hoạch liên tịch 

(mẫu) về việc tăng cường công 

tác phối hợp quản lý trật tự xây 

dựng trên ñịa bàn quận - huyện 

94 + 95 15-11 06 

09-10-2019 Quyết ñịnh số 4354/Qð-UBND 

ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện Chương trình sức khỏe 

Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

94 + 95 15-11 21 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 4383/Qð-UBND 

về ban hành ñơn giá thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

năm 2017 trên ñịa bàn các quận - 

huyện: 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Gò 

Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Củ 

Chi và Cần Giờ 

74 + 75 01-11 27 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 4396/Qð-UBND 

về sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

2757/Qð-UBND ngày 04 tháng 7 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về phê duyệt ðề án 

nâng cao chất lượng các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới trên ñịa 

bàn huyện Cần Giờ giai ñoạn 

2016 - 2020 

74 + 75 01-11 60 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 4397/Qð-UBND 

về sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

4567/Qð-UBND ngày 17 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân 

74 + 75 01-11 63 
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dân thành phố về phê duyệt ðề án 

nâng cao chất lượng các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới trên ñịa 

bàn huyện Củ Chi giai ñoạn 2016 

- 2020 

14-10-2019 Quyết ñịnh số 4398/Qð-UBND 

về sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 

4723/Qð-UBND ngày 23 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về phê duyệt ðề án 

nâng cao chất lượng các tiêu chí 

xây dựng nông thôn mới trong 

quá trình ñô thị hóa trên ñịa bàn 

huyện Nhà Bè, giai ñoạn 2016 - 

2020 

74 + 75 01-11 66 

16-10-2019 Quyết ñịnh số 4447/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Sở Y tế 

94 + 95 15-11 49 

16-10-2019 Quyết ñịnh số 4456/Qð-UBND 

về việc ñính chính văn bản 

74 + 75 01-11 69 

16-10-2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND về công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân; công tác 

xây dựng, huy ñộng huấn luyện, 

diễn tập và kiểm tra sẵn sang 

ñộng viên lực lượng dự bị ñộng 

viên; tuyển sinh quân sự 2020 

96 + 97 01-12 31 
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23-10-2019 Quyết ñịnh số 4592/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị 

trấn 

98 + 99 01-12 02 

23-10-2019 Quyết ñịnh số 4593/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Ủy ban nhân dân quận, huyện 

96 + 97 01-12 35 

29-10-2019 Quyết ñịnh số 4652/Qð-UBND 

về việc ñiều chỉnh Mục I phần B 

Dự án xây dựng Bảng giá các loại 

ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh dự kiến công bố ngày 01 

tháng 01 năm 2020 ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 2396/Qð-

UBND ngày 05 tháng 6 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố 

96 + 97 01-12 89 

29-10-2019 Quyết ñịnh số 4653/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Y tế 

96 + 97 01-12 92 

31-10-2019 Quyết ñịnh số 4683/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

100 + 101 

102 + 103 

01-12 02 
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Sở Tài nguyên và Môi trường 104 + 105 

106 + 107 

108 + 109 

07-11-2019 Quyết ñịnh số 4795/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Khoa học và 

Công nghệ 

96 + 97 01-12 105 

12-11-2019 Quyết ñịnh số 4830/Qð-UBND 

về việc phê duyệt quy trình nội bộ 

giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 

Văn phòng ñăng ký ñất ñai thành 

phố 

110 + 111 

112 + 113 

114 + 115 

116 + 117 

15-12 02 

25-11-2019 Quyết ñịnh số 5015/Qð-UBND 

ban hành Quy ñịnh chế ñộ báo 

cáo thống kê tổng hợp ngành Xây 

dựng trên ñịa bàn thành phố 

118 + 119 15-12 61 

26-11-2019 Quyết ñịnh số 5038/Qð-UBND 

về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội 

120 + 121 15-12 27 
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28-11-2019 Quyết ñịnh số 5069/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

120 + 121 15-12 54 

28-11-2019 Quyết ñịnh số 5070/Qð-UBND 

về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Giáo 

dục và ðào tạo 

120 + 121 15-12 59 

28-11-2019 Quyết ñịnh số 5071/Qð-UBND 

về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Ban Quản lý An 

toàn thực phẩm 

120 + 121 15-12 63 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 

08-01-2019 Quyết ñịnh số 14/Qð-UBND về công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn 

hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018 

16 15-3 08 

28-02-2019 Quyết ñịnh số 233/Qð-UBND về việc 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân Quận 1 

28 15-4 14 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 

20-02-2019 Quyết ñịnh số 335/Qð-UBND công bố 

kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên 

ñịa bàn Quận 4 

28 15-4 35 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

21-01-2019 Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND về việc 

Công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 

hết hiệu lực toàn bộ; danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng 

nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5 còn 

hiệu lực năm 2018 

25 + 26 01-4 03 

28-02-2019 Quyết ñịnh số 530/Qð-UBND về việc 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân Quận 5 

27 01-4 02 

13-3-2019 Quyết ñịnh số 649/Qð-UBND về việc 

sửa ñổi, bổ sung công bố kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

kỳ 2014 - 2018 của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân Quận 5 

32 + 33 15-4 49 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

08-01-2019 Quyết ñịnh số 29/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2018 

09 01-3 31 

30-01-2019 Quyết ñịnh số 475/Qð-UBND về việc 

công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 

- 2018 ñối với văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân quận 6 

14 + 15 15-3 02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

25-01-2019 Quyết ñịnh số 455/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 

hết hiệu lực toàn bộ năm 2018 

18 01-4 57 

11-3-2019 Quyết ñịnh số 815/Qð-UBND về việc 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 

của Ủy ban nhân dân Quận 8 

29 15-4 02 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

30-01-2019 Quyết ñịnh số 1216/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Ủy ban nhân dân Quận 10 

năm 2018 

25 + 26 01-4 12 

30-01-2019 Quyết ñịnh số 1217/Qð-UBND về 

việc công bố kết quả hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn 

Quận 10 kỳ 2014 - 2018 

14 + 15 15-3 49 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

22-01-2019 Quyết ñịnh số 83/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 

11 còn hiệu lực năm 2018 

16 15-3 13 

21-02-2019 Quyết ñịnh số 162/Qð-UBND về việc 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân Quận 11 

25 + 26 01-4 17 
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HỘI ðỒNG NHÂN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

21-11-2019 Công văn số 199/HðND-VP về ñính 

chính hình thức số văn bản Nghị 

quyết 126/2019/NQ-HðND tại kỳ 

họp thứ chin Hội ñồng nhân dân 

quận khóa II 

118 + 119 15-12 95 
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ỦY BAN NHÂN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN 

07-01-2019 Quyết ñịnh số 49/Qð-UBND về công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn 

bộ và một phần năm 2018 

09 01-3 34 

07-01-2019 Quyết ñịnh số 50/Qð-UBND về công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật còn hiệu lực năm 2018 

09 01-3 41 

27-02-2019 Quyết ñịnh số 778/Qð-UBND về công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân 

kỳ 2014 - 2018 

29 15-4 16 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

10-01-2019 Quyết ñịnh số 285/Qð-UBND công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực năm 2018 

09 01-3 57 

10-01-2019 Quyết ñịnh số 286/Qð-UBND về công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật (Giai ñoạn 2014 - 

2018) 

09 01-3 69 

29-3-2019 Quyết ñịnh số 2393/Qð-UBND về 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật (Giai ñoạn 2014 - 

2018) 

36 + 37 15-5 68 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

27-02-2019 Quyết ñịnh số 359/Qð-UBND về công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp kỳ 

2014 - 2018 

25 + 26 01-4 31 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

27-12-2018 Quyết ñịnh số 1666/Qð-UBND về 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 

Phú Nhuận còn hiệu lực và hết hiệu 

lực năm 2018 

09 01-3 89 

27-12-2018 Quyết ñịnh số 1667/Qð-UBND về 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân quận Phú Nhuận kỳ 2014 - 2018 

16 15-3 16 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

15-01-2019 Quyết ñịnh số 08/Qð-UBND công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân quận Tân Bình hết hiệu lực 

toàn bộ năm 2018. 

09 01-3 99 

28-02-2019 Quyết ñịnh số 103/Qð-UBND công bố 

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 

27 01-4 18 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ 

23-01-2019 Quyết ñịnh số 298/Qð-UBND công bố 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực của Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú 

16 15-3 44 

28-01-2019 Quyết ñịnh số 324/Qð-UBND công bố 

kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội ñồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú 

kỳ 2014 - 2018 

25 + 26 01-4 47 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ðỨC 

15-01-2019 Quyết ñịnh số 308/Qð-UBND về việc 

công bố Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội ñồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân quận Thủ ðức hết hiệu 

lực toàn bộ năm 2018 

54 + 55 15-8 45 

20-02-2019 Quyết ñịnh số 751/Qð-UBND công bố 

kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân 

- Ủy ban nhân dân quận Thủ ðức kỳ 

2014-2018 

54 + 55 15-8 48 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH CHÁNH 

28-12-2018 Quyết ñịnh số 12038/Qð-UBND về 

công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật trên ñịa bàn huyện 

Bình Chánh kỳ 2014 - 2018 

05 15-01 52 

15-01-2019 Quyết ñịnh số 254/Qð-UBND về công 

bố danh mục văn bản hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực năm 2018 

08 15-02 68 

15-3-2019 Quyết ñịnh số 2539/Qð-UBND về 

công bố kết quả hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật trên ñịa bàn huyện 

Bình Chánh kỳ 2014 - 2018 

32 + 33 15-4 67 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

07-01-2019 Quyết ñịnh số 11/Qð-UBND công bố 

danh mục văn bản quy phạm pháp luật 

hết hiệu lực năm 2018 

28 15-4 53 

26-02-2019 Quyết ñịnh số 189/Qð-UBND công bố 

kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 

27 01-4 32 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN 

Ngày  

ban hành 
Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản 

Số 

Công 

báo 

Ngày 

ñăng 

Công báo 

Số 

trang 

16-01-2019 Quyết ñịnh số 109/Qð-UBND về việc 

công bố danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực một phần năm 

2018 

09 01-3 110 

18-02-2019 Quyết ñịnh số 761/Qð-UBND về công 

bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

huyện Hóc Môn kỳ 2014 - 2018 

16 15-3 48 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ 

04-12-2018 Quyết ñịnh số 3161/Qð-UBND về 

việc công bố Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân 

huyện Nhà Bè hết hiệu lực toàn bộ 

năm 2018 

03 01-01 73 

 


